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	CHÍNH PHỦ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 128/TTr-CP
	Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022


TỜ TRÌNH TỔNG HỢP (RÚT GỌN)
Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Kính gửi:  Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 (theo các Tờ trình: số 53/TTr-CP ngày 28/02/2022; số 96/TTr-CP ngày 24/3/2022; số 01/TTr-CP ngày 29/3/2022; số 113/TTr-CP ngày 06/4/2022; số 117/TTr-CP ngày 09/4/2022 và số 124/TTr-CP ngày 15/4/2022). Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp xin báo cáo tổng hợp và rút gọn như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2021 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ

1. Kết quả thực hiện Chương trình năm 2021

Trong năm 2021, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 06 dự án, dự thảo (02 luật, 04 nghị quyết) và cho ý kiến đối với 05 dự án luật, bảo đảm tiến độ và chất lượng. 
2. Tình hình thực hiện Chương trình năm 2022

Theo Nghị quyết số 17/2021/QH14 của Quốc hội và các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình và quyết định tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ nhất (tháng 01/2022), năm 2022 Chính phủ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 15 dự án luật. 

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội đã xem xét, thông qua 02 dự án, dự thảo. Còn lại 13 dự án, Chính phủ tiếp tục phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 và thứ 4.
3. Nhận xét

a) Mặt tích cực
Trong năm 2021 và Quý I năm 2022, ngoài 15 Phiên họp Chính phủ thường kỳ, Chính phủ đã tổ chức 01 Hội nghị về công tác thể chế, 06 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, Thường trực Chính phủ tổ chức nhiều phiên họp để cho ý kiến đối với các đề nghị xây dựng và các dự án luật, pháp lệnh. Quy trình cho ý kiến, thông qua các đề nghị xây dựng và các dự án luật, pháp lệnh được Chính phủ xem xét chặt chẽ; theo đó, thông thường đối với mỗi dự án Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách cho ý kiến, tiếp đến Thường trực Chính phủ họp xem xét, cho ý kiến và sau đó mới trình ra Chính phủ xem xét, quyết định. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo quyết liệt các bộ trong việc rà soát, xử lý các văn bản có mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, cản trở cho đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội; khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế. 

Các bộ đã tập trung thực hiện quyết liệt, kịp thời các chỉ đạo, kết luận, nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến hoàn thiện thể chế; ưu tiên đầu tư nhiều hơn cho công tác xây dựng thể chế, cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, pháp lệnh. 

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thường xuyên đôn đốc, chủ động phối hợp với các bộ thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh được giao; rà soát, nghiên cứu và báo cáo kết quả việc xây dựng các dự án luật, pháp lệnh theo Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 
b) Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Còn có dự án luật phải xin lùi thời hạn trình; một số dự án được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý và báo cáo lại để đưa vào Chương trình chưa bảo đảm chất lượng.  
- Một số cơ quan vẫn chưa thực sự chủ động trong việc lập đề nghị xây dựng các dự án luật để đề xuất đưa vào Chương trình, hồ sơ đề nghị xây dựng một số luật chất lượng chưa cao, chưa đảm bảo thời hạn theo quy định. 
Những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu sau: (1) Lãnh đạo một số cơ quan vẫn chưa chỉ đạo sát công tác xây dựng pháp luật; (2) Khi đề xuất đưa các dự án vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các cơ quan chưa trù liệu hết các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng; chưa tính toán kỹ về phạm vi điều chỉnh, nội dung cũng như tác động của các chính sách; thời điểm đăng ký trình chưa thực sự phù hợp; (3) Công tác phối hợp giữa các cơ quan vẫn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả; (4) Chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của tổ chức pháp chế, sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia trong việc xây dựng, ban hành văn bản còn hạn chế.  

II. ĐỀ NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2023, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2022

1. Quá trình lập Đề nghị của Chính phủ

Hằng tháng, Bộ Tư pháp có công văn đôn đốc, hướng dẫn các bộ lập đề nghị xây dựng các dự án luật; tổ chức họp, làm việc trực tiếp với các bộ với sự tham gia của đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ để trao đổi, thảo luận, thống nhất một số vấn đề về Đề nghị của Chính phủ. Tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02/2022, Chính phủ đã thảo luận, thông qua Đề nghị về Chương trình năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022; sau đó, một số đề nghị xây dựng luật, nghị quyết được Chính phủ tiếp tục xem xét thông qua.
2. Nguyên tắc lập Đề nghị của Chính phủ 

Thứ nhất, ưu tiên đề xuất vào Chương trình năm 2023 và bổ sung Chương trình năm 2022 những dự án cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
Thứ hai, ưu tiên đề xuất vào Chương trình các dự án cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm: (1) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; (2) Xây dựng, ban hành kịp thời Chương trình, chính sách phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng cơ chế, chính sách cấp thiết nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19; (3) Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện các cam kết quốc tế; bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật;…
Thứ ba, đảm bảo tính khả thi của Chương trình, tránh dồn nhiều dự án vào một kỳ họp hoặc dồn quá nhiều dự án vào một cơ quan soạn thảo, thẩm tra hoặc vào kỳ họp cuối năm; không đưa vào những dự án thiếu hồ sơ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, phải bảo đảm tính linh hoạt, có “độ mở” và phải tính đến khả năng sẽ tiếp tục có các đề xuất bổ sung một số dự án vào Chương trình. 

3. Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2023

Trên cơ sở các nguyên tắc nêu trên, Chính phủ đề nghị đưa 15 dự án luật vào Chương trình năm 2023, cụ thể:

a) Tại Kỳ họp thứ 5 

- Chương trình thông qua: dự kiến 09 dự án, là các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự. 
- Chương trình cho ý kiến: dự kiến có 04 dự án là: Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Phát triển công nghiệp.

b) Tại Kỳ họp thứ 6

- Chương trình thông qua: dự kiến 04 dự án, là các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5.

- Chương trình cho ý kiến: dự kiến 02 dự án là: Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). 

4. Về đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2022

Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2022 đối với 17 dự án, cụ thể như sau:

a) Điều chỉnh tên gọi dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự án Luật.

b) Tại Kỳ họp thứ 3

- Bổ sung vào Chương trình 03 dự án, dự thảo để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua theo quy trình 01 kỳ họp, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (dự án này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến) và 02 dự thảo Nghị quyết (Nghị quyết của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa).
- Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến 03 dự án, gồm: Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (các dự án này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến theo Thông báo số 4181/TTKQH-PL ngày 08/4/2022 của Tổng Thư ký quốc hội).

- Đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án Luật. Thời điểm đó, Chính phủ sẽ hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội. 
c) Tại Kỳ họp thứ 4

- Bổ sung vào Chương trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình 01 kỳ họp.

- Bổ sung vào Chương trình thông qua 03 dự án (như trên đã báo cáo  được bổ sung vào Chương trình trình Quốc hội cho ý kiến Kỳ họp thứ 3), gồm: Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

- Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến đối với 08 dự án, gồm: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

d) Chương trình năm 2022 sau khi điều chỉnh

Với việc điều chỉnh như đã nêu ở trên, số lượng các dự án thuộc Chương trình năm 2022 sẽ là 27 dự án, tăng 14 dự án so với Chương trình đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Cụ thể:

- Tại Kỳ họp thứ 3: phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua 05 dự án(
); cho ý kiến, thông qua theo quy trình một kỳ họp 03 dự thảo Nghị quyết và trình Quốc hội cho ý kiến đối với 09 dự án(
). 
- Tại Kỳ họp thứ 4: phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua 09 dự án; trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua theo quy trình một kỳ họp 01 dự án và trình Quốc hội cho ý kiến đối với 09 dự án(
). 

III. VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH THEO  KẾT LUẬN SỐ 19-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ ĐỀ ÁN ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XV

1. Đối với các nhiệm vụ lập pháp nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung văn bản hiện hành hoặc nghiên cứu, xây dựng mới luật, pháp lệnh mà theo quy định cần hoàn thành trước ngày 30/6/2022

- Đối với việc nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung văn bản hiện hành, Chính phủ được giao 28 nhiệm vụ. Đến nay, Chính phủ đã hoàn thành 09 nhiệm vụ và đề xuất đưa vào Chương trình năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022 theo Tờ trình này đối với 10 dự án(
); 01 dự án luật đã lập đề nghị, trình Chính phủ thông qua. Còn 18 nhiệm vụ hiện đang được các bộ nghiên cứu, rà soát; kết quả nghiên cứu, rà soát sẽ được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ trước ngày 15/7/2022 theo đúng thời hạn được giao tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15.

- Đối với việc nghiên cứu, xây dựng mới luật, pháp lệnh, nghị quyết, Chính phủ được giao nghiên cứu, đề xuất ban hành mới 04 dự án. Đến nay, Chính phủ đã hoàn thành và đề xuất đưa vào Chương trình năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022 theo Tờ trình này đối với 02 dự án(
); 02 dự án đang được các bộ nghiên cứu, rà soát. Kết quả nghiên cứu cụ thể sẽ được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng thời hạn được giao tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15.

2. Đối với các nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát, xây dựng mới trong năm 2023, 2024, 2025

Chính phủ đã chỉ đạo và các bộ tiếp tục nghiên cứu, rà soát. Kết quả nghiên cứu, rà soát sẽ được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 01/3 hàng năm theo đúng thời hạn được giao tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15.

Trên đây là Tờ trình tổng hợp và rút gọn các Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.


(�)  Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Cảnh sát cơ động.


(�)  Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.


(�)  Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế; Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.


(�)  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Đường bộ; Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi).


(�)  Luật tực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Phát triển công nghiệp.
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